BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019 
Môn: Sinh học 9
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Đánh giá được kiến thức của học sinh về các thí nghiệm của Menđen, nhiễm sắc thể, ADN và gen, biến dị
- Đo được đối tượng học sinh trung bình.

2. Kỹ năng


Rèn kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, viết sơ đồ lai.
3. Thái độ

- Giáo dục học sinh có ý thức làm bài nghiêm túc.

- Tính độc lập và tự  giác trong học tập.

 4. Phát triển năng lực

Giải quyết vấn đề thông qua sinh học

II. Hình thức ra đề

100% tự luận

III. Biên soạn đề kiểm tra

1. Ma trận đề
	         Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Các thí nghiệm của Menđen
	Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai 
	
	Toán lai một cặp tính trạng
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C1)
1

10
	
	1/2(C5a)
1,5
15
	1/2(C5b)
1

10
	2
3,5
35

	Nhiễm sắc thể
	Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1(C2)
2
20
	
	
	
	1

2
20

	ADN và Gen
	Bản chất hóa học và chức năng của gen
	
	Điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2(C3a)
1

10
	
	1/2(C3b)
1,5
15
	
	1

2,5
25

	Biến dị
	Khái niệm đột biến gen. Các dạng đột biến gen
	Giải thích vì sao đột biến gen thường có hại
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1/2(C4a)
1

10
	1/2(C4b)
1
10
	
	
	1

2
20

	Tổng số câu

Tsố điểm

Tỉ lệ %
	3

5

50
	1/2

1

10
	1

3

30
	1/2

1

10
	5

10

100


2. Nội dung đề
Câu 1 (1đ): Nêu nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen? 
Câu 2 (2đ): Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân? 
Câu 3 (2,5đ): 
a. Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen? 
b. Tìm những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN?
Câu 4 (2đ): 
a. Đột biến gen là gì? Kể tên các dạng đột biến gen? 
b. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật ? 
Câu 5 (2,5đ): Ở lúa, tính trạng hạt gạo đục trội hoàn toàn so với tính trạng hạt gạo trong

a. Khi cho cây có hạt gạo đục giao phấn với cây có hạt gạo trong thì F1 thu được các cây đồng loạt có hạt gạo đục. Xác định kiểu hình, kiểu gen và viết sơ đồ lai. 

b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào về kiểu hình và kiểu gen, viết sơ đồ lai.

3. Đáp án và hướng dẫn chấm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen:

- Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

- Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền.
	0,75
0,25

	2


	Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:

- Kì đầu: 

+ Thoi phân bào được hình thành nối liền 2 cực của tế bào, màng nhân và nhân con tiêu biến
+ Các NST kép bắt đầu đóng xoắn và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào.

- Kì giữa: Các NST kép đóng xoắn cực đại và tập chung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
- Kì sau: các NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực của tế bào.

- Kì cuối: 

+ Các NST đơn duỗi xoắn, dài ra ở dạng sợi mảnh

+ Thoi phân bào biến mất, màng nhân và nhân con hình thành.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	3


	a. - Bản chất hóa học của gen là ADN – mối gen cấu trúc là một đoạn mạch của phân tử ADN lưu giữ thông tin quy định cấu trúc của một loại protein.
- Chức năng của ADN: lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.
b. Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN:
ARN
ADN
- Là một chuỗi xoắn đơn
- Chứa loại đơn phân là Uraxin, không có loại Timin

- Có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN

- Là một chuỗi xoăn kép
- Chứa loại đơn phân là Timin, không có loại Uraxin

- Có kích thước và khối lượng lớn hơn ARN


	0,5
0,5

0,5

0,5

0,5


	4


	a. - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit.
- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế một cặp nucleotit.

b. Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên, gây ra nhũng rối loạn trong quá trình tổng hợp protein.
	0,5
0,5
1,0

	5


	* Qui ước:
- Gen A qui định hạt gạo đục (trội)

- Gen a qui định hạt gạo trong (lặn)

a. Sơ đồ lai :

P          Hạt gạo đục     x     Hạt gạo trong

                   AA                           aa
G                  A                             a

F1                               Aa 100% hạt gạo đục

b. F1 lai phân tích:

F1          Hạt gạo đục     x     Hạt gạo trong

                      Aa                           aa

G                 A, a                             a

Fb                          1 Aa : 1aa

            50% hạt gạo đục : 50% hạt gạo trong
	0,5
1,0

1,0





Tân Hội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

     Duyệt đề



                 Người ra đề

Trường THCS Tân Hội                               Kiểm tra chất lượng HKI,  năm học: 2018-2019                                          Họ và tên: ……………………        
    Môn: Sinh 9
Lớp:9……                                       
    Thời gian: 45 phút( Không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Lời Phê của giáo viên




Đề bài

Câu 1 (1đ): Nêu nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen? 
Câu 2 (2đ): Nêu những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân? 

Câu 3 (2,5đ) : 

a. Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen? 

b. Tìm những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN?

Câu 4 (2đ): 

a. Đột biến gen là gì? Kể tên các dạng đột biến gen? 

b. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật ? 

Câu 5 (2,5đ) : Ở lúa, tính trạng hạt gạo đục trội hoàn toàn so với tính trạng hạt gạo trong


a. Khi cho cây có hạt gạo đục giao phấn với cây có hạt gạo trong thì F1 thu được các cây đồng loạt có hạt gạo đục. Xác định kiểu hình, kiểu gen và viết sơ đồ lai. 


b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào về kiểu hình và kiểu gen, viết sơ đồ lai.

Bài làm

